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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 

LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
1. Thông tin tổng quát
- Tên môn học:

Tên tiếng Việt: LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
Tên tiếng Anh: VIET NAM CIVIL LAW

- Mã môn học: 

- Giảng viên phụ trách môn học:

+ Lê Thị Diễm Phương         Sđt: 0905125255
	Đại cương □
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Bắt buộc  □ 
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn X


- Môn học thuộc khối kiến thức: chuyên ngành

- Số tín chỉ:45
- Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3
- Phân bố thời gian: 45 tiết 

+ Lý thuyết: 45 tiết  
2. Điều kiện tiên quyết:

Để tiếp thu tốt môn học này, sinh viên cần phải được học trước các môn

· Nhập môn nhà nước và pháp luật (hoặc Pháp luật đại cương)
3. Mô tả môn học

- Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận chung về luật dân sự như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh; nguồn, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự; vấn đề chủ thể, đại diện, thời hạn, thời hiệu, giao dịch dân sự, tài sản, quyền sở hữu, những vấn đề chung về hợp đồng đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự  do vi phạm hợp đồng.
- Nội dung của học phần bao gồm vấn đề chính sau: Khái luận luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự; Thời hạn và thời hiệu; Tài sản và quyền sở hữu tài sản, quyền khác đối với tài sản; Các hình thức sở hữu; Các phương thức dân sự bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; những vấn đề chung về hợp đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.

4. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

[1] Trường Đại học Luật TpHCM, Giáo trình những quy định chung về luật dân sự (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung), NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TpHCM, 2019.

 (2( Trường Đại học Luật TpHCM, Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế (tái bản có sửa đổi, bổ sung), NXB Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, TpHCM, 2014.

(3( Trường Đại học Luật TpHCM, Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung), NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Tp.HCM, 2014
Tài liệu khác:
+ Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, NXB. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007
+ Hoàng Thế Liên (Chủ biên), Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 (Tập 1,2,3), NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

+ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Huệ, Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự năm 2015 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, NXB CAND, Hà Nội, 2017.

+ Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam (tập 1,2) – Bản án và bình luật bản án, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017.

+ Đỗ Văn Đại, Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015, NXB. Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, 2016.

+ Các bài viết trên Tạp chí Khoa học pháp lý, Tạp chí Tòa án Nhân dân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp v.v……
5. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	Về nhận thức
	-Hiểu các khái niệm cơ bản về Luật Dân sự như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.

-Hiểu và thảo luận được các vấn đề về quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của pháp luật dân sự; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu.
-Hiểu và thảo luận được các vấn đề về tài sản, quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản;
-Hiểu và thảo luận được các vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng, các biện pháp bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.
	
	

	
	
	-Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản trong ngành luật Dân sự
-Phân biệt được quan hệ PL Dân sự và quan hệ pháp luật khác.

- Tìm cách giải quyết được những tình huống dân sự thường gặp.
	Sinh viên năm 3 ngành QHQT, đã hiểu biết cơ bản về pháp luật đại cương. SV có khả năng nhận dạng được các mối quan hệ dân sự và tìm ra cách thức giải quyết tình huống dân sự trong thực tế.

	Về kỹ năng


	-Nhận diện và phân biệt được quan hệ pháp luật dân sự với các quan hệ quan hệ thương mại, hành chính, tài chính …

-Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để có thể đưa ra hướng giải quyết những tình huống thực tế, nhận xét được thực tiễn giải quyết của Toà án, và các tình huống giả định của Luật Dân sự.
	Sinh viên vân dụng được những kiến thức đã học để phân tích các tình huống pháp lý liên quan đến luật dân sự.
	Có khả năng nhận dạng và tìm ra cách thức giải quyết các quan hệ Dân sự thường gặp thông qua các bài tập tình huống và bài thi cuối kỳ.

	Về thái độ
	- Quan tâm đến các vấn đề của Luật Dân sự trong đời sống và các mối quan hệ pháp lý liên quan đến Luật Dân sự

- Có ý thức nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Luật Dân sự
	Nhận dạng được các tình huống thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
	Có ý thức tôn trọng pháp luật khi tham gia các mối quan hệ dân sự.

	…
	
	
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

6. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)


	G1.1
	-Hiểu các khái niệm cơ bản về Luật Dân sự Việt Nam như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.
-Hiểu và thảo luận được các vấn đề về quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của pháp luật dân sự; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu.

- Hiểu và thảo luận được các vấn đề về tài sản, quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản;
-Hiểu và thảo luận được các vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng, các biện pháp bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.

	I, T, U

	…
	
	

	G1.1
	Nhận diện và phân biệt được quan hệ pháp luật dân sự với các quan hệ tố tụng dân sự, quan hệ thương mại, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ tài chính …

Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để có thể đưa ra hướng giải quyết những tình huống thực tế, nhận xét được thực tiễn giải quyết của Toà án và các tình huống giả định của Luật Dân sự.
	I, T, U

	…
	
	

	Gx.x
	Quan tâm đến các vấn đề của Luật Dân sự trong đời sống và quan hệ pháp lý.
Có ý thức nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Luật Dân sự.
	I, T, U

	…
	
	


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
7. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1
	
	

	
	A1.2
	
	

	
	…
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Trắc nghiệm hoặc/và câu hỏi nhận định
	Nhận diện và phân biệt được quan hệ dân sự với các quan hệ tố tụng dân sự, quan hệ thương mại, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ tài chính…

Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để có thể đưa ra hướng giải quyết những tình huống thực tế, nhận xét thực tiễn giải quyết của Toà án và các tình huống giả định của Luật Dân sự.
	30%

	
	…
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Trắc nghiệm hoặc/và nhận định và bài tập tình huống.
	Hiểu các khái niệm cơ bản, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống, đưa ra quan điểm cá nhân đối với tình huống.
	70%

	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10

5 – 6 điểm: sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản của Luật Dân sự như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nhiệm vụ,  nguồn và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của pháp luật dân sự; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu; tài sản, quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản;
-Hiểu và thảo luận được các vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng, các biện pháp bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.
7 – 8 điểm: sinh viên hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn của Luật Dân sự đồng thời phân biệt được đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự, đối tượng điều chỉnh của ngành luật khác. Sinh viên giải quyết được những tình huống cơ bản của Luật Dân sự trên cơ sở vận dụng kiến thức đã học. 

9 – 10 điểm: sinh viên nắm chắc các khái niệm của ngành Luật Dân sự, vận dụng các quy định của Luật Dân sự Việt Nam để giải quyết những tình huống cơ bản một các khoa học, có phân tích, lập luận chặc chẽ, logic.
8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	      1
	Chương 1: Khái luận về Luật Dân sự Việt Nam
1.Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam
2.Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam
3.Khái niệm về ngành luật dân sự Việt Nam và phân biệt với các ngành luật khác
4.Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự Việt Nam
5. Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam, áp dụng Luật Dân sự và áp dụng pháp luật tương tự.

	Sinh viên hiểu các khái niệm đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, khái niệm về ngành luật dân sự, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Dân sự Việt Nam, áp dụng Luật Dân sự và áp dụng pháp luật tương tự.
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản.
- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định
Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	2
	Chương 2: Quan hệ pháp luật dân sự
1. Khái niệm, tính chất và đặc điểm quan hệ pháp luật dân sự
2. Thành phần quan hệ pháp luật dân sự
3. Phân loại quan hệ pháp luật dân sự
4. Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự
	Sinh viên xác định được thành phần chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự.
Sinh viên xác định được các căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự.
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản.
- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	3
	Chương 3: Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự Việt Nam
1. Cá nhân - Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
2. Pháp nhân - Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
3. Các quy định khác về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

	-Sinh viên hiểu các khái niệm chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.
-Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự .

	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản.
- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	4
	Chương 4: Giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu.
1.Khái niệm, phân loại giao dịch dân sự

2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

3. Giao dịch dân sự vô hiệu

4. Đại diện

5. Thời hạn.

6. Thời hiệu


	-Sinh viên hiểu được khái niệm và phân loại giao dịch dân sự

-Sinh viên biết được điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
- Sinh viên biết được các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu
- Sinh viên hiểu được khái niệm đại diện và xác định được hậu quả pháp lý do người đại diện xác lập, thực hiện không có thẩm quyền đại diện; hoặc do người đại diện vượt quá phạm vi đại diện.
- Sinh viên vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu.

	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	5
	Chương 5: Tài sản, quyền sở hữu

1. Tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

2. Khái quát về sở hữu và quyền khác đối với tài sản
3. Bảo vệ quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản bằng pháp luật dân sự

	-Sinh viên hiểu các khái niệm về tài sản, quyền sở hữu.
-Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến tài sản, quyền sở hữu.


	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản, các văn bản pháp luật liên quan.

- Sinh viên đọc qui định của pháp luật, hiểu khái niệm và các quy định PL, vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	6
	Chương 6: Những vấn đề chung về hợp đồng
1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hợp đồng 

2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 

3. Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

4. Giao kết hợp đồng

5. Hiệu lực của hợp đồng

6. Giải thích hợp đồng

7.Thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng

8. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng


	-Sinh viên hiểu các khái niệm và phân loại được các loại hợp đồng.

- Sinh viên hiểu và xác định được điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

- Sinh viên hiểu hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

- Sinh viên hiểu các khái niệm về giao kết, hiệu lực của hợp đồng

-Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến tài sản, quyền sở hữu .


	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản, các văn bản pháp luật liên quan.

- Sinh viên đọc qui định của pháp luật, hiểu khái niệm và các quy định PL, vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	7
	Chương 7: Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

1. Khái niệm, đặc điểm và các quy định chung về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

2. Các biện pháp bảo đảm


	- Sinh viên hiểu được khái niệm biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; hiểu được các loại biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
- Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản, các văn bản pháp luật liên quan.

- Sinh viên đọc qui định của pháp luật, hiểu khái niệm và các quy định PL, vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	8
	Chương 8: Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự
1. Những vấn đề chung về trách nhiệm dân sự

2. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng.


	- Sinh viên hiểu được khái niệm trách nhiệm dân sự, các loại trách nhiệm dân sự.

- Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống liên quan đến trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự.
	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản, các văn bản pháp luật liên quan.

- Sinh viên đọc qui định của pháp luật, hiểu khái niệm và các quy định PL, vận dụng làm bài tập do giảng viên cung cấp.
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
9. Quy định của môn học:
8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Tuyệt đối không được vứt rác, ăn uống, sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ học

- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

- Chỉ Được sử dụng laptop, điện thoại khi cần truy cứu văn bản pháp luật.

8.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và thi cuối kỳ, bài thi không sử dụng tài liệu.

- Nộp bài trễ sẽ bị điểm 0

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị điểm 0

- Không làm bài tập sẽ bị điểm 0

- Nghỉ học quá 02 buổi sẽ không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Khoa quan hệ quốc tế/ Bộ môn: luật quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ: 
+ NCS. ThS Lê Thị Diễm Phương – 0905125255 – ltdphuong@hcmulaw.edu.vn, 
	Q.TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2021  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


   ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân                                                 TS. Bùi Hải Đăng
